Nghiên cứu sản xuất vật liệu xây dựng từ xít thải các nhà máy tuyển than

Chế biến rác thải cặn từ các nhà máy tuyển than và biến chúng thành các vật liệu xây dựng để thu hồi tài nguyên quốc gia, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi ở nước ta và cũng như ở nước ngoài. Báo cáo này cung cấp một giới thiệu ngắn gọn về công nghệ sản xuất gạch từ dư lượng chất thải của nhà máy tuyển than trên thế giới, tình hình hiện có của dư lượng chất thải tại các nhà máy tuyển than tại bể than Quảng Ninh và một số kết quả ban đầu từ sản xuất gạch từ các dư lượng chất thải của các nhà máy tuyển than Hòn Gai và Cửa Ông.

Mở đầu

Hàng năm các nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai đang đổ thải đá xít ra biển với khối lượng rất lớn, hàng triệu mét khối/năm. Nhưng quĩ đất trên bờ biển dành cho đổ đá xít là rất hạn chế. Ngành than cần phải sớm tìm giải pháp xử lý nguồn đá xít thải này, hoặc là vận chuyển đổ thải vào bãi thải trong của các mỏ, hoặc sản xuất chế biến đá xít thải thành các loại vật liệu phục vụ cho xây dựng, giao thông.

Mặt khác, trong đá xít thải nhà máy tuyển hiện nay còn chứa 5 - 8% than sạch đang làm vật liệu san lấp đổ lấn biển gây lãng phí tài nguyên, gây nạn khai thác trái phép tận thu than trên bãi thải, gây ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội.

Theo định hướng phát triển trong những năm tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành xây dựng nhiều công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng, do đó nhu cầu về vật liệu xây dựng sẽ rất lớn, trong đó có gạch xây dựng. Đối với Quảng Ninh nhu cầu về gạch nung hiện nay dự báo khoảng 1.000 triệu viên/năm và còn tiếp tục tăng lên trong những năm tới, nhất là trong điều kiện Thành phố Hạ Long đang trên đà xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Hiện nay, năng lực sản xuất gạch trên địa bàn Quảng Ninh mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu, số lượng gạch thiếu hụt phải bổ sung từ các địa phương lân cận. Giá thành sản xuất gạch tại Quảng Ninh tương đối cao do nguồn đất sét hiếm.

Hiện nay, nguyên liệu dùng cho sản xuất gạch vẫn chủ yếu là đất sét. Việc khai thác đất sét phục vụ cho sản xuất gạch đã và đang làm giảm quỹ đất cho các ngành công nghiệp, đô thị và nhất là gây tác động môi trường. Để khắc phục tình trạng này, các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất gạch nung không dùng than bằng nguồn nguyên liệu đá xít thải thay thế cho nguồn đất sét. Công nghệ này đã đem lại ý nghĩa to lớn cho kinh tế xã hội như tiết kiệm tài nguyên đất, than và nhất là không gây ô nhiễm môi trường.

Trong những năm qua, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – TKV đã triển khai thành công đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng của nguồn đá xít thải từ các nhà máy tuyển than”, áp dụng kết quả nghiên cứu đã sản xuất thử và đưa vào sử dụng trong xây dựng hơn 23.000 viên gạch từ nguồn xít thải của các nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai. Kết quả kiểm nghiệm và sử dụng đã cho thấy, sản phẩm đạt chất lượng tương đương so với gạch nung từ đất sét. Việc nghiên cứu thành công sản xuất gạch nung từ đá xít thải đã mở ra một hướng tái sử dụng chất thải rắn từ của nhà máy tuyển than.

1. Tổng quan về công nghệ sản xuất đá xít thải làm vật liệu xây dựng trên thế giới

Ngay từ giữa thế kỷ XX, trước áp lực tận thu tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường của bãi thải và các nhà máy tuyển than, các nhà khoa học trên thế giới đã triển khai nghiên cứu các tính chất cơ bản của đá xít, so sánh với đất sét, chế biến sản xuất thử nghiệm gạch từ nguồn đá xít thải có chất lượng tương đương so với gạch sản xuất từ đất sét và có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng công nghiệp, giao thông và dân dụng. Do giá thành sản xuất gạch từ đá xít thải là tương đối cao, nhưng để ưu tiên giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tận thu và tiết kiệm tài nguyên, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã ban hành các chính sách hỗ trợ về miễn giảm thuế và khuyến khích sử dụng gạch được sản xuất từ đá xít thải các nhà máy tuyển than.

Ở CHLB Nga: Công nghệ sản xuất gạch từ nguyên liệu đá xít thải đã được áp dụng tại các nhà máy tuyển than Abasebxki, Kaarragandiski, Novokuznheski vùng Luski. Thành phần khoáng vật chủ yếu có trong đá xít thải gồm: SiO​2 51,41%; Al2O3 16,36% ; Fe2O3 8,37% và MKN 22,57%. Sản phẩm gạch có độ bền nén 110 - 120 kg/cm2 được cung cấp cho các công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ở CH Pháp, Occidental Industries (OCI) là Công ty nổi tiếng trên thế giới về chuyển giao công nghệ sản xuất gạch từ xít thải. Với nguyên liệu đá xít có thành phần cỡ hạt 0 - 0,5 mm chiếm tỷ lệ hơn 80% và độ tro từ 90 - 92%, sản phẩm gạch được sản xuất theo công nghệ của OCI có độ bền nén đến 300 kg/cm2.

Trung Quốc là nước triển khai áp dụng rộng rãi công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng từ xit thải với khẩu hiệu “sản xuất gạch không cần đất sét, đốt gạch không cần than”. Hiện nay, có 3 Trung tâm lớn chuyên tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất gạch từ xít thải mỏ ở Bắc Kinh, Hắc Long Giang và Sơn Đông. Các nhà máy sản xuất gạch từ xít thải nổi tiếng như Hao Tai, Long Quan ở Bắc Kinh có công suất 60 triệu viên/năm. Chất lượng gạch có độ bền nén đạt từ 250 - 300 kg/cm2. Giá thành sản xuất khoảng 0,2 – 0,3 tệ/viên. Đặc điểm thành phần khoáng vật trong nguồn nguyên liệu xít thải được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Thành phần khoáng vật trong nguyên liệu xít thải
	STT
	Chỉ tiêu chủ yếu về chất lượng nguồn xít thải
	  Đơn vị tính
	Tên nhà máy

	
	
	
	HaoTai
	LongQuan
	DươngQuang

	1
	Độ tro Ak
	%
	87,84
	88,39
	87,98

	2
	Chất bốc Vk
	%
	7,98
	8,42
	8,81

	3
	SiO2
	%
	61,3
	67,7
	64,00

	4
	Al2O3
	%
	25,44
	20,93
	20,93

	5
	Fe2O3
	%
	3,35
	3,67
	5,35


Quy trình công nghệ sản xuất gạch từ đá xít thải có thể được tóm tắt bao gồm các bước như sau:

            1-Nghiền đá xít đến -1,5mm                                        5-Sấy

            2- Làm ẩm, trộn đều                                                     6-Nung

            3-Ủ                                                                               7- Đóng gói, tiêu thụ

            4- Ép định hình

Tóm lại, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng từ đá xít thải nhà máy tuyển trên thế giới là đơn giản, áp dụng khá phổ biến. Sản phẩm gạch sản xuất từ xít thải đạt chất lượng về độ bền nén, uốn tương đương so với gạch sản xuất từ đất sét và được sử dụng chủ yếu làm vật liệu xây dựng. Để áp dụng vào thực tế sản xuất ở Việt Nam nhằm tận thu tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, việc triển khai nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm là rất cần thiết.

2. Nghiên cứu sản xuất gạch làm vật liệu xây dựng từ đá xít thải

2.1. Kết quả nghiên cứu sản xuất gạch từ xít thải qui mô phòng thí nghiệm

Từ năm 2004 đến nay, Viện KHCN Mỏ đã tiến hành các nội dung nghiên cứu sau:

a – Nghiên cứu các tính chất hoá lý của đá xít thải, so sánh với đất sét dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch: Thành phần SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MKN dùng mịn...

b – Nghiên cứu các giải pháp nghiền, pha trộn, tạo nguồn nguyên liệu để sản xuất gạch từ đá xít 

c – Sản xuất thử nghiệm qui mô phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng từ nguồn đá xít thải nhà máy tuyển than Cửa Ông, Hòn Gai. Thí nghiệm các tính chất cơ lý của gạch nung từ xít thải theo tiêu chuẩn: độ bền nén; độ bền uốn, độ hút nước, khối lượng riêng, độ co ngót khi sấy và khi nung.

d – Sản xuất thử nghiệm 23.000 viên gạch từ đá xít thải từ các nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai. Đưa vào sử dụng toàn bộ sản phẩm gạch nung từ xít thải

Kết quả thí nghiệm đã cho thấy gạch được sản xuất từ nguồn xít thải có chất lượng tương đương so với nguồn nguyên liệu từ đất sét, Viện đã sử dụng toàn bộ số gạch được sản xuất từ đá xít thải đưa vào xây dựng khu nhà xưởng, văn phòng của Viện. Kết quả nghiên cứu chi tiết được thể hiện trên các Bảng 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9
Bảng 2. Khối lượng xít đổ thải của một số nhà máy tuyển than

	Tên nhà máy
	Khối lượng xít đổ thải Quảng Ninh (triệu tấn)

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Tuyển than

Cửa Ông
	1,05
	1,26
	1,45
	1,55
	1,60
	1,65
	1,68

	Tuyển than Hòn Gai
	0,41
	0,44
	0,48
	0,52
	0,55
	0,59
	0,64


Bảng 3. Thành phần độ hạt đá xít thải

	STT
	Cấp hạt

(mm)
	Nhà máy tuyển than Cửa Ông
	Nhà máy tuyển than Hòn Gai

	
	
	Thu hoạch (%)
	Độ tro(%) 
	Thu hoạch (%)
	Độ tro(%)

	1
	> 50
	6,33
	86,18
	3,5
	87,45 

	2
	35 – 50
	15,30
	83,29
	16,54
	85,47

	3
	15 – 35
	27,82
	82,87
	25,63
	84,34

	4
	6 – 15
	22,79
	78,20
	28,74
	80,11

	5
	1 – 6
	5,22
	77,07
	12,87
	76,42

	6
	0 – 1
	22,53
	73,89
	12,72
	74,81

	
	Cộng
	100,00
	79,75
	100
	81,19


Bảng 4. Thành phần than trong xít thải

	STT
	Tên sản phẩm
	Nhà máy tuyển than Cửa Ông
	Nhà máy tuyển than Hòn Gai 

	
	
	Thu hoạch (%)
	Độ tro(%) 
	Thu hoạch (%)
	Độ tro(%) 

	1
	Than
	12,68
	42,93
	9,26
	45,40

	2
	Đá xít
	87,32
	85,45
	90,74
	85,68

	
	Cộng
	100,00
	80,06
	100
	81,95


Bảng 5. Thành phần khoáng chất của đất sét và xít thải
	Mẫu thử nghiệm
	Độ tro

Ak% 
	SiO2%
	AI2O3%
	Fe2O3%
	CaO%
	MgO%
	TiO2%

	Đất sét Hà Khẩu
	
	61,81
	25,22
	5,32
	1,73
	1,04
	0,23

	Đất sét Hữu Hưng
	
	60,54
	24,79
	5,26
	1,74
	1,04
	0,24

	Đất sét Kim Sơn
	
	60,04
	23,12
	5,95
	2,17
	1,59
	0,36

	Xít thải Cửa Ông
	79,46
	62,21
	19,27
	7,40
	1,46
	1,48
	0,18

	Xít thải Hòn Gai
	82,16
	59,46
	26,85
	4,98
	2,16
	1,33
	0,21


Nhận xét

- Trong đá xít thải từ các nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai đều còn chứa lượng than tương đối cao, tỉ lệ dao động 7 – 10%, cần tiếp tục tận thu sử dụng vào mục đích khác.

- Do lượng than trong xít thải còn khá cao nên nhiệt lượng phục vụ cho nung gạch là quá lớn, sẽ làm phồng rộp và giảm chất lượng gạch, vì vậy cần thiết phải tách thu hồi than trước khi đưa vào làm nguyên liệu sản xuất gạch, sao cho nhiệt lượng đá xít làm gạch dao động trong khoảng 500 – 600 Kcal/kg.

- Kết quả phân tích thành phần hoá học, thành phần khoáng của các mẫu đá xít thải từ nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai so với đất sét làm gạch là tương đương.    
Bảng 6. Thành phần hoá học các mẫu đá xít thải
	Mẫu
	Ak%
	SiO2%
	AI2O3%
	Fe2O3%
	CaO%
	MgO%
	MKN%

	Than Cửa Ông
	80,3
	62,56
	21,67
	7,17
	0,84
	0,9
	

	Than Hòn Gai
	82,16
	59,46
	26,85
	4,98
	2,16
	1,33
	

	Đất sét Hà Khẩu
	
	60,54
	24,79
	5,26
	1,74
	1,04
	6,25

	Đất Hữu Hưng
	
	61,95
	19,73
	6,47
	1,45
	1,49
	5,7


Bảng 7.  Thành phần khoáng của xít thải và đất sét
	TT
	Mẫu
	Caolinit
	Hydro mica
	Clorit
	Thạch anh
	Felspat
	Gơtit
	K.vật

khác

	1
	Than Hòn Gai
	13
	27
	12
	39
	6
	-
	Amfibol

	2
	Than Cửa Ông
	10
	32
	13
	35
	7
	-
	Amfibol

	3
	Mẫu đất sét 
	15
	22
	10
	37
	6
	6
	Amfibol 


Bảng 8. Thành phần độ hạt của xít thải và đất sét

	Tên mẫu
	Cấp hạt (mm) , %

	
	0 -  0,315
	0,315 – 0,63
	0,63 – 1,25
	1,25 – 3,0
	> 3

	Than Cửa Ông
	61,4
	21,19
	14,66
	2,68
	0,06

	Đất Hà Khẩu
	61,0
	19,0
	17,0
	3,0
	

	Than Hòn Gai 
	47,13
	24,60
	28,27
	


Bảng 9. Kết quả xét nghiệm chất lượng gạch từ xít thải qui mô phòng thí nghiệm

	Ký hiệu mẫu
	Độ bền nén,

Kg/cm2
	Độ bền uốn,

Kg/cm2
	Độ hút 

nước, %


	Khối lượng thể

tích g/cm3
	K.lượng

riêng g/cm3

	M1
	87
	68
	8,2
	1,14
	2,62

	M2
	80
	72
	8,4
	1,10
	2,60

	Gạch từ đất sét

M50 - M150
	50 - 150
	16 - 28
	8 - 18
	
	


Tóm lại, thành phần hoá học và thành phần khoáng vật của đá xít thải các nhà máy tuyển than Cửa Ông, Hòn Gai và mẫu đất sét sử dụng làm gạch có tính chất gần giống nhau. Như vậy, hoàn toàn có thể sử dụng nguồn đá xít thải từ các nhà máy tuyển than để làm nguyên liệu sản xuất gạch phục vụ cho xây dựng. Để làm nguyên liệu sản xuất gạch, đá xít tuyển than Hòn Gai và Cửa Ông cần phải  được tuyển tận thu than, sau đó đưa nghiền đến -3mm. Đá xít sau khi nghiền được gia công làm gạch theo như qui trình làm gạch từ nguyên liệu đất sét, điểm khác biệt là ở chỗ không dùng than để nung. Chất lượng gạch từ xít thải tương đương tiêu chuẩn loại gạch mác 75 đến 100.

2.2. Thử nghiệm sản xuất gạch từ xít thải trên dây chuyền công nghiệp

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu qui mô phòng thí nghiệm, đã triển khai sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền công nghiệp tại Xí nghiệp gạch Hà Khẩu và Xí nghiệp gạch Bình Minh. Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch được thể hiện trên hình 1. Kết quả sản xuất gạch thử nghiệm từ xít thải các nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai thể hiện trên các Bảng 10,11 và 12.
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Hình 1. Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch từ xít thải

 Bảng 10. Kết quả sản xuất 2700 viên gạch loại 2 lỗ QTC 220x105x60 mm từ đá xít thải Hòn Gai trên dây chuyền Xí nghiệp gạch Hà Khẩu
	Ký hiệu mẫu
	Độ bền nén,

Kg/cm2
	Độ bền uốn,

Kg/cm2
	Độ hút nước,

%
	K.lượng thể

tích g/cm2
	K.lượng

 riêng g/cm2

	100% xít
	71,04
	66,00
	10,49
	2,39
	1,28

	95% xít
	67,37
	66,00
	10,20
	2,35
	1,25

	90% xít
	62,71
	81,00
	10,16
	2,51
	1,14

	80% xít
	52,74
	88,00
	9,75
	2,59
	1,18

	Gạch từ đất sét

M50-M150
	50-150
	16-28
	8-18
	
	


Bảng 11. Kết quả sản xuất 2000 viên gạch loại 2 lỗ QTC 220x105x60mm từ đá xít thải Hòn Gai trên dây chuyền Xí nghiệp gạch Hữu hưng

	Ký hiệu mẫu
	Độ bền nén,

Kg/cm2
	Độ bền uốn,

Kg/cm2
	Độ hút nước,

%
	K.lượng thể

tích g/cm2
	K.lượng

 riêng g/cm2

	100% xít
	73,44
	44,00
	10,41
	2,32
	1,26

	95% xít
	67,20
	69,6
	10,37
	2,34
	1,24

	90% xít
	66,60
	51,59
	10,28
	2,45
	1,16

	80% xít
	65,82
	55,07
	10,62
	2,52
	1,19

	Gạch từ đất sét

M50-M150
	50-150
	16-28
	8-18
	
	


Bảng 12. Kết quả sản xuất 2300 viên gạch loại 2 lỗ QTC 220x105x60mm từ đá xít thải Cửa Ông trên dây chuyền xí nghiệp gạch Bình Minh

	Ký hiệu mẫu
	Độ bền nén,

Kg/cm2
	Độ bền uốn,

Kg/cm2
	Độ hút nước,

%
	K.lượng thể

tích g/cm2
	K.lượng

 riêng g/cm2

	100% xít
	71,15
	65,12
	10,32
	2,36
	1,21

	95% xít
	69,41
	64,37
	10,68
	2,34
	1,24

	90% xít
	64,38
	76,41
	10,44
	2,45
	1,19

	80% xít
	58,97
	78,34
	10,57
	2,56
	1,18

	Gạch từ đất sét

M50-M150
	50-150
	16-28
	8-18
	
	


Nhận xét

Từ kết quả sản xuất thử nghiệm, đã rút ra các nhận xét sau:

a- Đá xít từ các nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai có thành phần khoáng chất tương đương so với đất sét nên có thể dùng làm nguyên liệu phục vụ cho sản xuất gạch , vật liệu xây dựng.

b- Gạch sản xuất từ nguyên liệu đá xít đạt các chỉ tiêu chất lượng tương đương so với gạch nung từ đất sét mác 75 – 150. Độ hạt càng mịn thì chất lượng gạch càng tốt, mẫu mã gạch càng đẹp. Chất lượng gạch từ xít thải về chỉ tiêu chịu nén, chịu uốn là tương đương so với gạch từ đất sét.

c- Để có thể làm nguyên liệu chất lượng cao phục vụ cho làm gạch, đá xít thải từ các nhà mát tuyển than trên cần tiếp tục qua công đoạn tuyển tận thu than sau đó đưa qua công đoạn nghiền mịn.

d- Đá xít thải từ nhà máy tuyển sau khi tận thu than và nghiền mịn, có thể là nguyên liệu sản xuất gạch thay thế cho đất sét.

2.3. Kết quả thử nghiệm tận thu than từ xít thải nhà máy tuyển trên dây chuyền công nghiệp

Kết quả phân tích các đặc tính xít thải nhà máy tuyển đã cho thấy độ tro của đá xít khoảng 80%, có nghĩa là còn một lượng than nhất định cần phải thu hồi. Chất lượng nguyên liệu đá xít để làm gạch phải đạt chỉ tiêu về nhiệt lượng không lớn hơn 700 kcal/kg, tức là độ tro không nhỏ hơn 86%. Để thu hồi than trong đá xít thải nhà máy tuyển, trong năm 2007 đã tiến hành thử nghiệm tuyển 300 tấn đá xít nhà máy tuyển Cửa Ông trên dây chuyền tuyển bã sàng bằng công nghệ huyền phù tự sinh tại Công ty than Quang Hanh (Bảng 13).

Kết quả thử nghiệm tuyển tận thu than trong đá xít thải cho thấy, bằng công nghệ huyền phù tự sinh có thể tận thu được than nhiệt lượng thấp, tỉ lệ thu hồi từ 15-20%. Việc tận thu than trước khi cấp cho nhà máy sản xuất gạch là cần thiết với 2 mục tiêu là đảm bảo chất lượng đá xít sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch và tận thu tà nguyên than.
    Bảng 13. Kết quả thử nghiệm tuyển xít thải bằng công nghệ huyền phù tự sinh
	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng (tấn)
	Thu hoạch (%)
	Độ tro (%)

	1
	Đá xít vào sàng
	300
	100
	79.50

	2
	Than sạch tổng số
	73
	24.40
	57.81

	a
	Than cám xít
	37
	12.20
	65.50

	b
	Than cám tuyển
	26
	8.70
	43.60

	c
	Than bùn xít
	11
	3.50
	66.30

	3
	Đá thải sau tuyển
	227
	75.60
	86.50


3. Giới thiệu dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch Cẩm Phả từ xít thải tuyển than Cửa Ông

Căn cứ kết quả nghiên sản xuất thử nghiệm và sử dụng gạch từ xít thải nhà máy tuyển, Viện KHCN Mỏ đã tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch công suất 30 triệu viên/năm. Các đặc điểm cơ bản của dự án trên gồm:

a) Địa điểm nhà máy: Tại khu lấn biển thuộc dự án xây dựng khu công nghiệp Cẩm Phả. Tổng diện tích mặt bằng (dự kiến cho công suất 300 triệu viên/năm) khoảng 36 hecta.

b) Nguồn nguyên liệu: Đá xít thải từ các nhà máy tuyển than Cửa Ông

c) Công suất: giai đoạn đến năm 2012: đạt 30 triệu viên/năm, sau năm 2012 đạt 60 triệu viên/năm tiến tới 300 triệu viên/năm vào năm 2020.

d) Sản phẩm chủ yếu và thị trường tiêu thụ: Sản phẩm chủ yếu của nhà máy gồm có than cám cấp cho nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhiệt lượng thấp và gạch QTC 210x105x55mm các loại. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là tỉnh Quảng Ninh, tiến tới các khu vực khác.

e) Công nghệ nhà máy: Gồm 2 phân xưởng chính, khu tuyển tận thu than và khu sản xuất gạch.

 + Phần tuyển tận thu than sử dụng công nghệ tuyển than bã sàng bằng huyền phù tự sinh, công nghệ này đang được áp dụng rộng rãi tại các mỏ than vùng Quảng Ninh. Than sạch cấp cho nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, đá xít thải cấp cho nhà máy sản xuất gạch.

+ Phần sản xuất gạch bao gồm các công đoạn:

- Đập, nghiền mịn đá xít.

- Phối trộn làm ẩm, ủ.

- Ép tạo hình.

- Sấy, nung.

- Bốc dỡ, xếp sản phẩm.

Đặc điểm độc đáo của công nghệ nhà máy sản xuất gạch từ xít thải theo phương án đề xuất là hoàn toàn tự động “đầu vào là đá xít, đầu ra là gạch thương phẩm các loại”, gạch tự nung chín không cần than.

g) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (xem Bảng 14)

Qua kết quả tính toán kinh tế cho thấy:

Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất gạch từ xít thải Công ty tuyển than Cửa Ông – YKV” có tính khả thi về mặt kinh tế do có giá trị hiện tại thực NPV> 0; tỉ lệ lãi nội tại IRR> tỉ lệ lãi vay ngân hàng, thời hạn thu hồi vốn trong khoảng cho phép, đã tạo điều kiện  tăng sản lượng than sạch, tận thu tài nguyên, đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng cho địa bàn trong khu vực, giải quyết được vấn đề mặt bằng đổ thải của nhà máy tuyển, nhà máy điện, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo việc làm cho người lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh tế xã hội chung của toàn ngành.

Bảng 14.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	STT
	Các chỉ tiêu KT-KT
	ĐV tính
	Giá trị

	1
	Tổng mức đầu tư mới
	tr. đồng
	175.252

	2
	Giá trị hiện tại thực (NPV)
	tr. đồng
	17.368

	3
	Tỉ lệ lãi nội tại (IR)
	%
	24,3

	4
	Thời gian hoàn vốn (T)
	năm
	4,78

	5
	Lợi nhuận ròng: Pn
	tr. đồng
	210.060

	6
	Giá thành tuyển than
	đồng/tấn
	295.694

	7
	Giá bán than
	đồng/tấn
	362.537

	8
	Giá thành sản xuất gạch
	đồng/viên
	895

	9
	Giá bán gạch
	đồng/viên
	1200


5. Kết luận và kiến nghị

Sau khi nghiên cứu các đặc tính đá xít thải từ các nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai, tiến hành chế biến sản xuất thử gạch từ nguồn nguyên liệu đá xít sử dụng thử nghiệm trong xây dựng công nghiệp và dân dụng đề tài đã đi đến các kết luận sau:

a- Hiện nay mặt bằng cho đổ thải đá xít từ các nhà máy tuyển than đang là vấn đề bức xúc của ngành than, cần diện tích hàng trăm hécta mỗi năm để đổ thải. Việc xử lý đá xít thải nhằm tận thu tài nguyên than và các chất khoáng, bảo vệ môi trường là rất cần thiết và cấp bách không những chỉ riêng cho ngành than mà còn cho các ngành công nghiệp khác.

b- Đá xít từ nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai có thành phần khoáng chất tương đương so với đất sét nên có thể dùng tốt làm nguyên liệu phục vụ cho sản xuất gạch,vật liệu xây dựng. Gạch sản xuất từ nguyên liệu đá xít thải nung không cần nhiên liệu than nhưng đạt được các chỉ tiêu chất lượng tương đương so với gạch nung từ đất sét có sử dụng than đốt.

c- Việc triển khai áp dụng công nghệ sản xuất gạch từ đá xít thải nhà máy tuyển sẽ đạt được nhiều mục đích, ý nghĩa về kinh tế và xã hội.

 + Tận thu tài nguyên,

 + Tiết kiệm sử dụng đất,

 + Giảm thiểu ô nhiễm môi trường,

 + Tạo việc làm cho người lao động,

 + Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh tế xã hội chung của toàn ngành.

d- Với mục tiêu tận thu tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, theo kinh nghiệm của Trung Quốc và các nước trên thế giới, Nhà nước nên khuyến khích sử dụng gạch sản xuất từ đá xít thải, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất gạch từ xít thải, bằng  chính sách miễn giảm thuế và cho vay vốn ưu đãi ./.

Nguồn: Báo cáo của ThS. Hoàng Minh Hùng tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III tháng 6/2010.
Kho chứa sản phẩm gạch





Hệ thống, làm ẩm, ủ chế biến tạo hình





Hệ thống nghiền mịn


chuẩn bị nguyên  liệu





Nguyên liệu đá xít


thải nhà máy tuyển





Lò sấy, nung








